
STT
Số GCN

ĐKKD

Số 

GPP

Tên cơ sở 

kinh doanh

Phụ trách 

chuyên 

môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa chỉ kinh 

doanh

 Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh

Hình 

thức 

cấp

Điện thoại

1 1741 1741
Nhà thuốc 

Hằng 2
Siu Hải Nhi

Dược sĩ đại 

học

97- Võ Nguyên 

Giáp, phường Chi 

Lăng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (trừ 

vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Cấp mới 037 375 1093

2 1742 1742

Nhà thuốc Long 

Châu 1831 

(Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm FPT 

Long Châu)

Phùng Thị 

Hợi

Dược sĩ đại 

học

209- Trường 

Chinh, tổ 5, 

phường Trà Bá, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc, bao gồm: 

thuốc thành phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường;  thuốc thành phẩm bảo 

quản ở điều kiện lạnh (2
0
C-8

0
C); 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất hướng thần; 

thuốc trong danh mục thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc (trừ vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, thuốc phóng xạ)

Cấp mới 0987299228

Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 
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2

STT
Số GCN

ĐKKD

Số 

GPP

Tên cơ sở 

kinh doanh

Phụ trách 

chuyên 

môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa chỉ kinh 

doanh

 Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh

Hình 

thức 

cấp

Điện thoại

3 1743 1743
Nhà thuốc An 

Phúc 01

Nguyễn 

Ngọc Ánh

Dược sĩ đại 

học

68- Nguyễn Tất 

Thành, phường 

Hoa Lư, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc, bao gồm: 

Thuốc thành phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường;  thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện; 

thuốc trong danh mục thuốc thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc (trừ vắc xin; thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần, thuốc phóng 

xạ)

Cấp mới 0972015779

4 1744 1744

Nhà thuốc Bệnh 

viện Quân y 

211

Cao Trọng 

Phương

Dược sĩ đại 

học

410- Phạm Văn 

Đồng, phường 

Đống Đa, thành 

phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai

Nhà 

thuốc 

bệnh 

viện

Mua và bán lẻ thuốc, bao gồm: 

Thuốc thành phẩm bảo quản ở điều 

kiện thường; thuốc thành phẩm bảo 

quản ở điều kiện lạnh 2
0
C-8

0
C; 

thuốc gây nghiện; thuốc hướng 

thần; thuốc tiền chất; thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc 

trong danh mục thuốc thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc độc (trừ 

vắc xin; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, thuốc phóng xạ)

Cấp mới 0914141886
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STT
Số GCN

ĐKKD

Số 

GPP

Tên cơ sở 

kinh doanh

Phụ trách 

chuyên 

môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa chỉ kinh 

doanh

 Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh

Hình 

thức 

cấp

Điện thoại

5 1745 1745
Quầy thuốc Lê 

Nhân

Lê Văn 

Nhân

Dược sĩ cao 

đẳng

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Phú Thiện, 

huyện Phú Thiện, 

tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Cấp mới 0973696457

6 1746 1746
Quầy thuốc 

Kim Tuyên

Mai Thị 

Kim Tuyên

Dược sĩ 

trung học

Thôn PleiTăng C, 

xã Ia AKe, huyện 

Phú Thiện, tỉnh 

Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Cấp mới 0385608771

7 1747 1747

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị Út 

Liên

Nguyễn Thị 

Út Liên

Dược sĩ 

trung học

Thôn Plei Toan 2, 

xã Ia Kdăm, huyện 

Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Cấp mới 0982 417 079

8 1748 1748
Quầy thuốc Hà 

Thanh Viên

Hà Thanh 

Viên

Dược sĩ 

trung học

Xã Ia Mrơn, huyện 

Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Cấp mới 0372657607
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STT
Số GCN

ĐKKD

Số 

GPP

Tên cơ sở 

kinh doanh

Phụ trách 

chuyên 

môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa chỉ kinh 

doanh

 Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh

Hình 

thức 

cấp

Điện thoại

9 1749 1749
Quầy thuốc 

Hồng Hải

Tăng Thị 

Hồng Hải

Dược sĩ cao 

đẳng

Thôn H'Lil 2, xã Ia 

Mrơn, huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Cấp mới 0356830724

10 1750 1750
Quầy thuốc số 

57

Võ Thị 

Hằng

Dược sĩ cao 

đẳng

Thôn 3, xã Ia Tô, 

huyện Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Cấp mới 0981260979

11 1751 1751
Nhà thuốc Thu 

Thủy

Nguyễn Thị 

Thu Thủy

Dược sĩ đại 

học

37- Võ Thị Sáu, 

phường Đoàn Kết, 

thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (trừ 

vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Cấp mới 0344005366

12 1752 1752
Quầy thuốc 

Huy Hoàng

Trần Dương 

Quốc Huy

Dược sĩ cao 

đẳng

Thôn 1, xã Thành 

An, thị xã An Khê, 

tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Cấp mới 0905538685

13 1753 1753
Nhà thuốc 

Hoàng An

Dương Công 

Nhật

Dược sĩ đại 

học

144- Hoàng Văn 

Thụ, tổ 6, phường 

Tây Sơn, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (trừ 

vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Cấp mới 035 7775 779



5

STT
Số GCN

ĐKKD

Số 

GPP

Tên cơ sở 

kinh doanh

Phụ trách 

chuyên 

môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa chỉ kinh 

doanh

 Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh

Hình 

thức 

cấp

Điện thoại

14 973
Nhà thuốc Mỹ 

Chi

Trần 

Nguyễn Trà 

My

Dược sĩ đại 

học

442- Lê Đại Hành, 

phường Yên Thế, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (trừ 

vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt)

Duy trì 0904 792 469

15 138
Quầy thuốc 

Hồng Quyên

Trần Thị 

Hồng Quyên

Dược sĩ 

trung học

Thôn 1, xã An 

Phú, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Duy trì 0978 077 607

16 76
Quầy thuốc Lưu 

Tuyên

Lưu Thị 

Tuyên

Dược sĩ 

trung học

Thôn Ia Zut II, xã 

Ia Sol, huyện Phú 

Thiện, tỉnh Gia 

Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Duy trì 0973 335 467

17 97
Quầy thuốc 

Phúc Thìn

Trần Thị 

Thìn

Dược sĩ 

trung học

03 - Y Wừu, thị 

trấn Kbang, huyện 

Kbang, tỉnh Gia 

Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Duy trì 0772431505

18 99
Quầy thuốc Văn 

Tiện

Trần Thị 

Ngọc Hà

Dược sĩ 

trung học

227 - Quang 

Trung, thị trấn 

KBang, huyện 

KBang, tỉnh Gia 

Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Duy trì 0901 760 379
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STT
Số GCN

ĐKKD

Số 

GPP

Tên cơ sở 

kinh doanh

Phụ trách 

chuyên 

môn

Trình độ 

chuyên 

môn

Địa chỉ kinh 

doanh

 Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh

Hình 

thức 

cấp

Điện thoại

19 154
Quầy thuốc 

Kim Tân

Phùng Tiến 

Hà

Dược sĩ cao 

đẳng

Thôn 2, xã Kim 

Tân, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai 

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Duy trì 0981609618

20 997
Quầy thuốc An 

Thuận

Lê Thị 

Thuận

Dược sĩ 

trung học

Thôn Ia Mut, xã Ia 

Dom, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Duy trì 0982 540 282

21 976
Quầy thuốc 

Quỳnh Châu

Nguyễn Thị 

Quỳnh

Dược sĩ cao 

đẳng

01- Lê Hồng 

Phong, thị trấn 

Chư Prông, huyện 

Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thành phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và Danh 

mục thuốc không kê đơn (trừ vắc 

xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt)

Duy trì 0355 833 589
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